HÌNH HỌC

PHẦN I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
A. Tóm tắt lý thuyết:
 I. PHÉP TỊNH TIẾN
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 II. PHÉP QUAY
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 III. PHÉP VỊ TỰ
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B. Bài Tập

Câu 1 : Cho 

 (-1;5) và M’(4;2) . Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến [image: image10.png]


 . Khi đó tọa độ của điểm M là
A. M (3;7)                 B. M (5;-3)                C. M (3;-7)                       D.M (-4;10)

Câu 2 : Trong mặt phẳng cho 
 (-1;3) và M’(-2;5) . Biết 

 (M) = M’ khi đó : 

A. M’(-1;-2)              B. M’(1;-2)               C.M’(-3; 8)                    D.Đáp án khác

Câu 3 : Cho [image: image16.png]


 (3;3) và đường tròn (C) : x2 + y2 - 2x + 4y – 4 = 0 . Ảnh của (C) qua [image: image18.png]


 là 

A.  (x - 4)2  +  (y - 1)2 = 9                           B. (x - 4)2 + (y - 1)2 = 4  

C. (x + 4)2  +  (y + 1)2 = 9                          D. x2 + y2 + 8x + 2y -4=0

Câu 4 : Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng d cho trước thành chính nó ? 

A. Có vô số phép                                                   B. Không có phép nào 

C. Có một phép duy nhất                                       D. Chỉ có hai phép

Câu 5 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm A (3;2) thành điểm A’(2;3) thì nó biến điểm B (2,5) thành : 

A. B’(5;5)                   B. B’(5;2)                   C.B’(1;1)                        D. B’(1;6)

Câu 6 : Cho tam giác ABC có A(2;4), B(5;1), C (-1;-2) . Phép tịnh tiến 
tam giác[image: image19.wmf]BC
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 QUOTE [image: image20.png]


  biến  ABC thành 
[image: image22.wmf]D

A’B’C’ . Toạ độ trọng tâm của 
[image: image23.wmf]D

A’B’C’ là :

 A. (-4;2)                     B. (-4;-2)                       C.(4;-2)                          D. (4;2)

Câu 7 : Biết M’(-3;0) là ảnh của của M(1;-2) qua [image: image25.png]


 , M” (2;3) là ảnh của M’ qua [image: image27.png]


 . Toạ độ [image: image29.png]


 = ? 

A. (3;-1)                      B. (-1;3)                     C.(-2;-2)                        D. (1;5)  

Câu 8 : Trong mặt phẳng  cho tam giác ABC . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA. Khi đó phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image30.wmf]1
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 biến : 

A. M thành B               B. M thành N                  C. M thành P                   D. M thành A

Câu 9 : Trong mặt phẳng  cho tam giác ABC . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA. Khi đó phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image31.wmf]1
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 biến : 

A. N thành B               B.N thành M                  C.N thành P                  D. N thành C

Câu 10 : Trong mặt phẳng Oxy cho A(5;-3) . Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ 
 (5;7) là : 

A. (0;-10)                  B.(10;4)                    C. (4;10)                    D.(-10;0)

Câu 11 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (x-8)2 + (y-3)2 =7 . Ảnh của đường tròn qua phép tịnh tiến theo vectơ 
[image: image35.wmf]v

r

 (5;7) là : 

A. (x-4)2 + (y-3)2 =7      B. (x-13)2 + (y-10)2 =7      C. (x-7)2 + (y-5)2 =7      D. (x-3)2 + (y+4)2 =7

Câu 12 : Trong mặt phẳng Oxy cho 
[image: image36.wmf]v

r

(1;3) , phép tịnh tiến theo vectơ này biến đường thẳng 
 d: 3x +5y-8=0 thành đường thẳng :

 A. 3x + 2y =0          B. 3x + 5y - 26 = 0           C. 3x + 5y - 9=0            D. 5x + 3y- 10=0

Câu 13. Trong hệ tục Oxy cho M(0;2);  N(-2;1);   
[image: image38.wmf] (1;2)
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 biến M, N thành M’, N’ thì độ dài M’N’ là:
A. 
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Câu 14. Cho 
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Câu 15. Cho 
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Câu 16 : Trong mặt phẳng Oxy , ảnh của điểm M(-6;1) qua phép quay Q (O,90[image: image63.png]


) là :

 a) M’(-1;-6)                 b) M’(1;6)                    c) M’ (-6;-1)                  d) M’(6;1)

Câu 17 : Trong mặt phẳng Oxy , qua phép quay Q (O,90[image: image65.png]


) , M’(3;-2) là ảnh của điểm : 

a) M (-3;2)                  b)M(-2;-3)                    c) M (-3;-2)                    d) M(2; - 3)

Câu 18 : Phép quay tâm O (0;0) góc quay -90[image: image67.png]


 biến đường tròn (C) : x2+y2-4x+1=0 thành đường tròn có phương trình : 

a) x2 + (y-2)2 = 3          b) x2 + (y+2)2 = 9    c)  x2 + (y+2)2 = 5       d)   x2 + (y+2)2 = 3    

Câu 19 : Cho hình bình hành ABCD tâm O, phép quay Q(O,-180[image: image69.png]


) biến đường thẳng AD thành đường thẳng a) CD                         b) BC                          c) BA                           d) AC

Câu 20: : Phép quay tâm O (0;0) góc quay 90[image: image71.png]


 biến đường thẳng d: x-y+1=0 thành đường thẳng có phương trình là : 

a) x+y-3=0                b) x+y+1=0                c) x-y+3=0                       d) x+y+6=0

Câu 21 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (x-8)2 + (y-3)2 =7 . Ảnh của đường tròn qua phép quay tâm O góc 90[image: image73.png]


 là : 

a) (x+3)2 + (y-8)2 =7      b) (x+3)2 + (y-8)2 = 4    c) (x+8)2 + (y-3)2 =7        d) (x+8)2 + (y+3)2 =7

Câu 22 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm M(2;2) . Trong 4 điểm sau điểm nào là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc -45[image: image75.png]


 : 

a) (2[image: image77.png]


 ; 0)               b) (-2[image: image79.png]


 ;0)                    c) (0;2[image: image81.png]


 )                    d) (0; -2[image: image83.png]


 )

Caâu 23: Cho A( 3 ; 0 ) Pheùp quay taâm O vaø goùc quay 1800 bieán A thaønh :



a/  M(– 3 ; 0)

b/  M( 3 ; 0)      
c/  M(0 ; – 3 )          
d/ M ( 0 ; 3 )

Câu 24: Cho hai hình bình hành ABCD và CEFB nằm ở hai phía đường thẳng BC. G là đỉnh thứ tư của hình bình hành DCEG, O là trung điểm AC. Phép quay 
[image: image84.wmf](
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biến đường thẳng AD thành đường thẳng: 


A/.CE . 



B/. BC.



C/. BE.



D/. AG.
Câu 25 : Chọn mệnh đề sai 

a) Phép tịnh tiến biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính .   

b) Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó . 

c) Phép quay góc quay 90[image: image86.png]


 biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng  với nó .  

 d) Phép quay góc quay 90[image: image88.png]


 biến đường thẳng thành đường vuông góc với nó .

Câu 26: trong mặt phẳng Oxy cho M(-2;4). Toạ độ ảnh của M qua phép vị tự tâm O tỉ số k= -2 là

a)  (-8;4)                    b) (-4;-8)                          c) (4;8)                        d) (4;-8)

Câu 27 : Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M(4;6) và I(2;3) . Hỏi phép vị tự tâm I tỉ số k=2 biến M thành điểm : 

a) (6;9)                   b) (2;4)                        c) (3;2)                     d) (6;4) 

Câu 28 : Phép vị tự tâm I(-1;2) tỉ số 3 biến điểm A(4;1) thành điểm có toạ độ : 

a) (16;1)                  b) (14;1)                      c) (6;5)                     d) (14;-1)

Câu 29 : Cho d: 2x + y -3=0. Phép vị tự tâm O tỉ số 2 biến đường thẳng d thành : 

a) 2x + y +3=0            b) 2x + y - 6=0                c) 4x + 2y - 3=0                d) 4x+2y-5=0

Câu 30 : Phép vị tự tâm O(0,0) tỉ số -2 biến đường tròn : (x-1)2 + (y-2)2 = 4 thành:

 a) (x-2)2 + (y-4)2 =16    b) (x-4)2 + (y-2)2 =4     c) (x-1)2 + (y-2)2 =16     d) (x+2)2 + (y+4)2 =16      
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